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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Lịch Sử - Địa lí 8 ( Phần Địa Lí)
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực. 

* Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tư duy ảnh hưởng của khí hậu đối với đặc điểm thủy văn Việt Nam giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mối quan hệ, vận dụng và liên hệ thực tiễn

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất

* Năng lực đặc thù: 

- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các hệ thống sông Việt Nam. Đặc điểm cơ bản sinh vật Việt Nam
- Vai trò của thủy văn đối với hoạt động kinh tế.
-  Đặc điểm của thổ nhưỡng, sinh vật Việt Nam. Phân tích vai trò của thổ nhưỡng, sinh vật đối với sản xuất và sinh hoạt

- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân 

2. Phẩm chất. 
- Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.

- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra

- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 

- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 

- Làm bài trên giấy tại lớp

III. CÔNG CỤ. Hệ thống câu hỏi.
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm
 
 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	ĐẶC ĐIỂM THUỶ VĂN VIỆT NAM
	- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn

- Hồ, đầm và nước ngầm

- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta
– Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam


	4

	
	
	
	
	
	
	1(b)
	1,5

	2
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	· Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
· Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
· Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
· Đặc điểm chung của sinh vật

	4

	
	
	1


	 
 
 
	1(a)
 
	 
 
 
	 
 
 
	3,5

	Tổng số câu
	8
	1
	1
	1
	11

	Tổng điểm
	2
	1,5
	1
	0,5
	5 

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	


V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐẶC ĐIỂM THUỶ VĂN VIỆT NAM
 
	· Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
· Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn
· Hồ, đầm và nước ngầm
-Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
	Nhận biết

– Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn. 

–Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

Thông hiểu

– Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

Vận dụng cao

-Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
	4
	
	
	1(b)
	4,5

	2
	ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	-Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
-Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
-Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
Đặc điểm chung của sinh vật
Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	Nhận biết

– Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.

– Trình bày được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.

Thông hiểu

-Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng. 

– Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

– Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

Vận dụng

– Giải thích được nguyên nhân tài nguyên sinh vật nước ta  ngày càng bị suy giảm
	4

	1
	1(a)
	
	5,5

	Tổng
	8
	1
	1(a)
	1(b)

	10

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50%


VI. ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm), (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Hai hướng chính của sông ngòi nước ta là:
A. Đông – tây và vòng cung                                   B. Đông- tây và bắc- nam        C. Tây bắc- đông nam và vòng cung                      D. Đông - bắc                                     

Câu 2: Hồ nào sau đây có nguồn gốc nhân tạo?
A. Hồ Tây
B. Hồ Tơ Nưng
C. Hồ Ba Bể
D. Hồ Hòa Bình
Câu 3: Điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?

A.Mạng lưới dày đặc, phân bố rộng khắp.

B.Chảy theo 2 hướng chính Tây Bắc- Đông Nam và vòng cung.

C.Có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

D.Sông ngòi có ít phù sa.

Câu 4: Hệ thống sông nào tiêu biểu cho khu vực sông ngòi Bắc Bộ ?
A. Sông Thái Bình         B. Sông Kì Cùng         C. Sông Hồng
   D. Sông Đà
Câu 5: Nhóm đất feralit hình thành trực tiếp ở đâu? 

A. Miền núi cao           B. Miền núi thấp           C. Ven biển
   D. Đồng bằng
Câu 6: Nhóm đất mùn núi cao có đặc điểm gì?
A. Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

B. Đất màu mỡ, phì nhiêu.

C. Hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao

D. Thường trồng hoa màu và cây công nghiệp lâu năm.

Câu 7: Ở Việt Nam, rừng ôn đới núi cao phát triển ở vùng núi nào?
A. Tam Đảo
B. Ba Vì
C. Trường Sơn                                                D. Hoàng Liên Sơn
Câu 8: Hệ sinh thái rừng ngập mặn phát triển ở đâu?
A. Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển
B. Vùng đồi núi thấp

C. Các khu bảo tồn thiên nhiên
D. Vùng đồi núi cao.

B. Tự Luận (3,0 điểm)



Câu 1 ( 1,5 điểm) Hãy chứng minh tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng nước ta?
Câu 2 (1,5 điểm)

a. Giải thích nguyên nhân tài nguyên sinh vật nước ta  ngày càng bị suy giảm?
 b. Em hãy đưa ra một số biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu.

VII. HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)   
* Chọn đáp án đúng: (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)                                                                   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	A


B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	* Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng nước ta:

- Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa khiến cho quá trình phong hoá diễn ra mạnh mẽ tạo nên lớp thổ nhưỡng dày.

- Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng ở nước ta. Quá trình rửa trôi mạnh các chất badơ dễ hòa tan xảy ra mạnh dẫn đến các oxit sắt và oxit nhôm hình thành nên loại đất feralit điển hình ở Việt Nam. Sự phân hóa mùa mưa và khô sâu sắc làm tăng cường tích lũy oxit sắt và oxit nhôm tạo thành các tầng kết von hoặc đá ong.

- Ngoài ra còn mưa tập trung theo mùa dẫn đến quá trình xói mòn ở miền núi và bồi tụ ở đồng bằng hình thành lớp đất phù sa.
	1,5
0,5

0,5
0,5

	Câu 2

(1,5 điểm)

	a, Nguyên nhân tài nguyên sinh vật nước ta  ngày càng bị suy giảm
· - Khai thác quá mức phục hồi
· - Chiến tranh
· - Đốt rừng làm nương rẫy
· - Quản lý bảo vệ lỏng lẻo

	1,0


	
	b. Một số biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Tăng cường sử dụng phương tiện công cộng.

- Hạn chế sử dụng túi nilon,…

- Bảo vệ cây xanh và các việc làm khác góp phần bảo vệ môi trường.
	0,5




                                                                            Phú Đông, ngày 3 tháng 3 năm 2023
DUYỆT CỦA TỔ CM                                                       NGƯỜI RA ĐỀ

              TỔ TRƯỞNG
            Lưu Thị Vân Thu                                                              Ngô Thị Nhàn           

                                                           BGH PHÊ DUYỆT

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                              Nguyễn Đức Huy
